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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN L NINH  
TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Bản án số: 45/2022/HS-ST 

Ngày: 19/8/2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
NHÂN  DANH 

 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN L NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Thành Liêm 

 Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Ri 

                                         Ông Lê Văn Sỹ 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Kỷ- Thư ký Tòa án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện L Ninh tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Thủy 

Tiên - Kiểm sát viên. 

 Ngày 19/8/2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện L Ninh, tỉnh Bình Phước xét xử vụ 

án hình sự thụ lý số: 39/2022/TLST-HS ngày 14/7/2022  theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 44/2022/QĐXXST-HS ngày 05/8/2022, đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Ngọc Th, tên gọi khác: Tôm, sinh ngày 26/3/1989; Tại Bình Phước; Nơi cư 

trú: Ấp Thạnh Trung, xã L Thạnh, huyện L Ninh, tỉnh Bình Phước; Nghề nghiệp: Không; 

Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; Con ông Nguyễn Ngọc Thắng (đã chết) và bà Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh năm 1967. 

Vợ Phạm Thị Thu Thảo, sinh năm 1992. Bị cáo có 03 người con. Lớn nhất sinh năm 2007, 

nhỏ sinh năm 2017. 

Tiền sự: Không 

Tiền án: Ngày 06/8/2018,  bị Tòa án nhân dân huyện L Ninh xử phạt 18 tháng tù về tội: 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Ngày 13/3/2019, bị Tòa án nhân dân huyện L Ninh xử phạt: 18 tháng tù về tội: “Trộm 

cắp tài sản” , tổng hợp hình phạt với Bản án ngày 06/8/2018 buộc chấp hành: 03 năm tù. Ngày 

15/4/2021, chấp hành xong hình phạt tù. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 19/3/2022 cho đến nay.  

2. Đặng Quang The,  sinh ngày 01/4/1985; Tại Đồng Nai; HKTT: Ấp Bình Xuân 1, 

xã Xuân Phú, huyện Xuân L, tỉnh Đồng Nai; Nơi cư trú: Ấp 6, xã L Thái, huyện L Ninh, tỉnh 

Bình Phước. Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 3/12 ; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Đặng Quang Cuông (đã chết) và bà Phạm 
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Thị Trúc (đã chết), Vợ Đặng Thị Lan Hương, sinh năm 1986. Bị cáo có 01 người sinh năm 

2008. 

Tiền án: Không, Tiền sự: Không 

Nhân thân: Ngày 06/4/2005, bị Tòa án nhân dân thị xã Bình Long xử phạt: 06 tháng tù, 

về tội: “Trộm cắp tài sản”.  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 19/3/2022 đến nay.   

3. Nguyễn Văn M, tên gọi khác: Tý Thìn; sinh ngày 02/11/1989, tại Bình Phước; 

HKTT: Ấp Cây Chặt, xã L Tấn, huyện L Ninh, tỉnh Bình Phước; Nơi cư trú: Ấp 5B, xã L Tấn, 

huyện L Ninh, tỉnh Bình Phước; Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; 

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn Thìn, sinh 

năm 1962  và bà Bùi Thị Vân, sinh năm 1955. Vợ Đỗ Thị Kiều Lan, sinh năm 2000. Bị cáo 

có 01 người con sinh năm 2018. 

 Tiền án: Không; Tiền sự: Không  

Nhân thân: Ngày 27/6/2012, bị Tòa án nhân dân huyện L Ninh xử phạt: 06 tháng tù, về 

tội: “Trộm cắp tài sản” và 06 tháng tù về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, 

buộc chấp hành 01 năm tù, ngày 03/4/2013 chấp hành xong. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 19/3/2022 đến nay.  

4. Phan Công Đ, tên gọi khác: Chuột hôi; sinh ngày 13/10/1997, tại Bình Phước; Nơi 

cư trú: Ấp K57, xã L Tấn, huyện L Ninh, tỉnh Bình Phước. Nghề nghiệp: không; Trình độ học 

vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: 

Phan Văn Nghĩa (đã chết) và bà Phạm Thị Hoa, sinh năm 1970. Bị cáo chưa có vợ con.  

 Tiền sự: Không  

Tiền án: Ngày 02/02/2015, bị Tòa án nhân dân huyện L Ninh xử phạt: 01 năm tù, về 

tội: “Trộm cắp tài sản”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách: 02 năm. Ngày 

26/8/2016, bị Tòa án nhân dân huyện L Ninh xử phạt: 24 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”, 

Tổng hợp hình phạt với Bản án ngày 02/02/2015, buộc chấp hành: 36 tháng tù. Ngày 

22/12/2018 chấp hành xong. 

Ngày 07/11/2019, bị Tòa án nhân dân huyện L Ninh xử phạt: 02 năm tù về tội: “Lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 17/6/2021 chấp hành xong hình phạt tù. 

Bị cáo  bị bắt tạm giam từ ngày 21/3/2022 đến nay.  

5. Đặng Văn L, sinh ngày 27/02/1989, tại Bình Phước; Nơi cư trú: ấp Thạnh Trung, 

xã L Thạnh, huyện L Ninh, tỉnh Bình Phước. Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 5/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo:Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đặng 

Văn Bái (đã chết) và bà Nguyễn Thị Thơm, sinh năm 1947. Bị cáo chưa có vợ con.  

 Tiền án: Không  

Tiền sự: Ngày 19/6/2020, bị Tòa án nhân dân huyện L Ninh áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời hạn: 21 tháng. Ngày 09/11/2021 chấp 

hành xong. 
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Bị cáo  bị bắt tạm giam từ ngày 19/3/2022 đến nay.  

6. Nguyễn Văn H, tên gọi khác: Heo Mọi, sinh ngày 05/12/1993, tại Bình Phước; Nơi 

cư trú: ấp 5A, xã L Tấn, huyện L Ninh, tỉnh Bình Phước. Nghề nghiệp: vá vỏ; Trình độ học 

vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông 

Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1959 và bà Đỗ Thị Hồng, sinh năm 1969. Bị cáo chưa có vợ con.  

 Tiền án: Không  

          Tiền sự:  Ngày 17/01/2022, bị Công an xã L Tấn ra quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính: 1.500.000 đồng về hành vi: “Trộm cắp tài sản”, ngày 22/01/2022, bị cáo đã nộp phạt 

          Nhân thân: Ngày 22/12/2014, bị Tòa án nhân dân huyện L Ninh xử phạt: 09 tháng tù về 

tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 tháng tù về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 

sản”, tổng hợp hình phạt buộc chấp hành: 21 tháng tù. Ngày 28/4/2016 chấp hành xong. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 18/5/2022 đến nay.  

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa 

*Bị hại:  

1. Võ Văn Việt, sinh năm 1973 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp 1, xã L An, huyện L Ninh, tỉnh Bình Phước 

2. Nghiêm Xuân Hùng, sinh năm 1952 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp 4A, xã L Tấn, huyện L Ninh, tỉnh Bình Phước 

        *Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

         1. Nguyễn Minh Huyền,  sinh năm 1984 (có mặt) 

        HKTT: Ấp Thạnh Đông, xã L Tấn, huyện L Ninh, tỉnh Bình Phước 

Tạm trú: Ấp Bù Núi B, xã L Tấn, huyện L Ninh, tỉnh Bình Phước 

2. Trần Đình Hà, sinh năm 1987 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp 5A, xã L Tấn, huyện L Ninh, tỉnh Bình Phước 

3. Vũ Đình Diện, sinh năm 1989 (vắng mặt) 

Địa chỉ: 567, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, Tp Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được 

tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 17 giờ ngày 14/3/2022, Đặng Quang The điều khiển xe mô tô Yamaha 

Sirius biển số: 93F1 – 052.22 đến nhà Nguyễn Ngọc Th chơi. Do không có tiền nên Th rủ The 

đi trộm cây mai về bán kiếm tiền tiêu xài, The đồng ý. Sau đó, Th điều khiển xe mô tô trên 

chở The đến khu vực ấp 1, xã L An thì thấy 01 căn nhà gỗ (dạng nhà sàn), bên trong có nhiều 

cây mai nên Th dừng xe, Th và The đi bộ vào trong nhà thì thấy 01 tấm gỗ hình tròn kiểu dáng 
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mặt bàn, đường kính 1,3 m, chiều dày 13 cm không người trông coi nên Th kêu The lấy trộm. 

Th và The dựng đứng mặt bàn lăn đến hàng rào lưới B40, The điều khiển xe đến, cả hai khiêng 

mặt bàn lên yên xe, đẩy xe đến tường rào nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ thì dựng tấm gỗ vào 

tường rào, lấy cỏ phủ lên để che giấu rồi Th chở The về nhà The tại ấp 6, xã L Thái, huyện L 

Ninh, còn Th điều khiển xe mô tô của The về nhà Th. Đến khoảng 00 giờ ngày 15/3/2022, Th 

điện thoại cho The không được nên điều khiển xe mô tô của The đến nhà Đặng Văn L tại ấp 

K57, xã L Tấn rủ L đi khiêng đồ giùm Th thì L đồng ý. Th chở L đến nhà nghỉ BiBi thuộc ấp 

1B, xã L Tấn, huyện L Ninh thì gặp Nguyễn Văn M và Nguyễn Văn H nên rủ M và H đi cùng. 

Th điều khiển xe mô tô chở L, còn M điều khiển xe mô tô Fervor không biển số chở H đến 

khu vực Th giấu mặt bàn, Th kêu M và H đứng đợi trên đường đất cạnh vườn cây sầu riêng 

tại ấp 1, xã L An, Th chở L đi một vòng xung quanh thì thấy không có người nên điều khiển 

xe quay lại chỗ của M và H, Th dẫn L, H và M đi bộ khoảng hơn 10 m đến sát tường xây chỗ 

cất giấu mặt bàn. Lúc này, L, H và M biết mặt bàn do Th lấy trộm nhưng vần giúp Th khiêng 

mặt bàn để lên xe của M, giữ và đẩy xe đến khu vực lô cao su non (cách vị trí cất giấu ban đầu 

khoảng 700m) để cất giấu mặt bàn gỗ rồi Th chở L về, M chở H về. Đến khoảng 18 giờ cùng 

ngày, Th điều khiển xe mô tô của The đến nhà L rủ L đi lấy mặt bàn gỗ đem cất giấu chỗ khác 

thì L đồng ý, Th chở L đi đến gặp một người tên Bờm nhà ở L Thành (không rõ nhân thân, lai 

lịch) thuê Bờm đi chở mặt bàn gỗ với giá: 300.000 đồng thì Bờm đồng ý. Sau đó, Bờm điều 

khiển xe bagac chở L, Th điều khiển xe mô tô chở The đến khu vực lô cao su non đã giấu mặt 

bàn trước đó, khiêng mặt bàn gỗ lên xe bagac của Bờm chở đến nhà Trần Đình Hà, sinh năm: 

1980 tại ấp 5A, xã L Tấn, huyện L Ninh. Tại nhà Hà, Th nói mặt bàn trên của Th và gửi nhờ 

nhà Hà thì Hà đồng ý. Th, The, L và Bờm khiêng mặt bàn cất giấu bên hông nhà Hà và lấy 

tấm vải che lên rồi đi về.  

Đến khoảng 11 giờ ngày 18/3/2022, Th nghe công an tìm người trộm mặt bàn gỗ nên 

gặp L tại khu vực Bệnh viện L Tấn cũ thuộc ấp 5A, xã L Tấn, huyện L Ninh kêu L đem mặt 

bàn từ nhà Hà đến khu vực Bến xe L Ninh cất giấu thì L đồng ý. Sau đó, The điều khiển xe 

mô tô chở L đến nhà Hà, khi đến gần chùa L Tấn thuộc ấp 6A, xã L Tấn thì gặp Lê Minh 

Được, sinh năm: 1993, HKTT: Khu phố Phước An, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước và Nguyễn Văn Nhi, sinh năm: 1991, HKTT: Ấp 1, xã Đổng Tâm, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đang ngồi ăn cơm cạnh xe ba bánh biển số: 61L7 – 2916, Th để 

L đi bộ đến gặp Được và Nhi, còn Th điều khiển xe về nhà. Khi gặp Được và Nhi thì L thuê 

Được và Nhi chở mặt bàn gỗ ra Bến xe L Ninh thì Được và Nhi đồng ý. Được và Nhi điều 

khiển xe ba bánh chở L đến nhà Hà để lấy mặt bàn.  L, Được, Nhi và Hà khiêng mặt bàn gỗ 

lên xe ba bánh. Khi điều khiển xe đi được khoảng 100m thì bị Công an kiểm tra hành chính 

và thu giữ: 01 tấm gỗ hình tròn kiểu dáng mặt bàn đường kính 1,3 m, chiều dày 13 cm, 01 xe 

ba bánh máu xanh biển số: 61L7 - 2916. Còn anh Việt sau khi mất trộm đã làm đơn trình báo 

Công an. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Ngọc Th, Đặng Quang The, Nguyễn Văn M, Đặng Văn L 

và Nguyễn Văn H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài ra trước đó, Nguyễn Văn M 

còn thực hiện một vụ trộm cắp tài sản (cây mai) cùng với Phan Công Đ cụ thể như sau: 

Vào khoảng 19 giờ ngày 12/2/2022, Phan Công Đ điều khiển xe mô tô, nhãn hiệu 

Fervor không biển số chở Nguyễn Văn M từ nhà của M tại ấp Cây Chặt, xã L Tấn, huyện L 

Ninh đi uống nước tại quán nước: “Bụi” gần Điện lực L Ninh. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, 
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Đ điều khiển xe chở M về nhà. Khi đến khu vực ấp 6A, xã L Tấn thì M phát hiện bên trong 

sân nhà anh Nghiêm Xuân Hùng có một gốc cây mai to không người trông coi nên nảy sinh ý 

định lấy trộm bán lấy tiền tiêu xài, M kêu Đ dừng xe lại để vào xem cây mai thì Đ biết là M 

muốn trộm cây mai nên dừng xe lại, đứng ngoài cảnh giới, còn M trèo hàng rào lưới B40 đi 

đến sân nhà anh Hùng thì thấy 01 cây mai đã cắt tán, có chu vi gốc là: 55 cm, chiều cao 180cm 

trong một cái chậu nên M hỏi Đ có vật gì cạy hàng rào không thì Đ mở yên xe lấy Tuvit đưa 

cho M, M dùng tuvit bấm mở hàng rào. Sau khi cạy mở hàng rào, M đến chỗ cây mai lắc M 

làm gốc mai bung ra nằm ngã trên chậu. Do cây mai nặng nên M kêu Đ vào khiêng phụ, Đ đi 

vào cùng M khiêng cây mai ra ngoài hàng rào để lên yên xe, M điều khiển xe chở Đ ngồi sau 

ôm cây mai đi cất giấu tại ngôi nhà hoang thuộc ấp Cây Chặt, xã L Tấn, huyện L Ninh rồi cả 

hai cùng về nhà.  

Đến khoảng 09 giờ ngày 14/02/2022, M đi chơi thì gặp một người bạn tên Hùng (không 

xác định được tên tuổi, địa chỉ) nên nhở Hùng hỏi giùm chỗ bán mai thì Hùng đồng ý, khoảng 

11 giờ ngày 20/02/2022, Hùng điện thoại cho M nói anh Nguyễn Minh Huyền (sò) có mua 

mai nên M xin số điện thoại của anh Huyền. Khi điện thoại cho anh Huyền thì anh Huyền kêu 

M mang mai đến nhà anh Nguyễn Thái Dương, sinh năm:1982, HKTT: ấp Bù Núi B, xã L 

Tấn, huyện L Ninh, tỉnh Bình Phước. M điều khiển xe mô tô chở Đ và cây mai (cây mai buộc 

phía sau xe) đến nhà anh Dương. Tại đây, M gặp Huyền và Dương, anh Huyền xem mai và 

đồng ý mua 4.000.000 đồng, M đồng ý bán và nhận tiền.Sau khi lấy tiền bán mai, M đưa cho 

Đ 1.600.000 đồng, trong đó 1.100.000 đồng nhờ Đ trả nợ chung cho Cu bột (không xác định 

nhân thân, lai lịch) tại KP.Ninh Phước, TT.L Ninh, còn 500.000 đồng cho Đ, Đ tiêu xài cá 

nhân hết), số tiền còn lại 2.400.000 đồng, M tiêu xài cá nhân hết. Sau khi mất tài sản, anh 

Hùng đã làm đơn trình báo Công an. Qua truy xét, cơ quan điều tra đã xác định được M và Đ 

thực hiện hành vi trộm cắp cây mai của nhà anh Hùng nên mời M và Đ làm việc. Tại cơ quan 

điều tra, M và Đ đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. 

Căn cứ Kết luận định giá tài sản số: 14/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 19/3/2022 của Hội 

đồng định giá tài sản tố tụng hình sự huyện L Ninh kết luận như sau: 01 tấm gỗ hình tròn kiểu 

dáng mặt bàn đường kính 1,3 m, chiều dày 13 cm có giá là: 30.000.000 đồng. 

Căn cứ Kết luận định giá tài sản số: 11/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 17/3/2022 của Hội 

đồng định giá tài sản tố tụng hình sự huyện L Ninh kết luận như sau: 01 cây mai đã cắt tán, có 

chu vi gốc là: 55 cm, chiều cao 180cm, tính từ điểm gốc thấp nhất của cây lên 20 cm thì thân 

cây chia làm bốn thân nhỏ chĩa ra nhiều hướng có giá là: 5.000.000 đồng 

Bản cáo trạng số: 36/CT-VKS ngày 13/7/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện L Ninh, 

tỉnh Bình Phước truy tố các bị  cáo Nguyễn Ngọc Th, Phạm Công Đ  về tội “Trộm cắp tài sản” 

quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 BLHS, Nguyễn Văn M, Đặng Quang The về tội trộm 

cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 BLHS, Nguyễn Văn Hiều, Nguyễn Văn M, Đặng Văn L về 

tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại khoản 1 Điều 323 BLHS.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đề nghị Hội đồng xét xử 

tuyên bố các bị cáo Nguyễn Ngọc Th, Phạm Công Đ,  Nguyễn Văn M, Đặng Quang The về 

tội “Trộm cắp tài sản”, Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn M, Đặng Văn L về tội“Chứa chấp tài sản 

do người khác phạm tội mà có” 
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-Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173 BLHS, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS, 

Điều 17, 58 BLHS, Điều 38 BLHS. Đề xuất xử phạt: 

          Nguyễn Ngọc Th từ: 24 – 30 tháng tù 

-Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173 BLHS, điểm s, h khoản 1 Điều 51 BLHS, Điều 17, 

58 BLHS, Điều 38 BLHS. Đề xuất xử phạt: 

          Phan Công Đ từ: 24 – 30 tháng tù 

-Áp dụng khoản 1 Điều 173 BLHS, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS, Điều 

17, 58 BLHS, Điều 38 BLHS. Đề xuất xử phạt: 

           Đặng Quang The từ: 12 – 15 tháng tù 

-Áp dụng khoản 1 Điều 173 BLHS, điểm b, h, s khoản 1 Điều 51 BLHS, Điều 17, 58 

BLHS, Điều 38 BLHS. Đề xuất xử phạt: 

           Nguyễn Văn M từ: 09 – 12 tháng tù 

-Áp dụng khoản 1 Điều 323 BLHS, điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS, Điều 17, 58 BLHS, 

Điều 38 BLHS. Đề xuất xử phạt: 

           Nguyễn Văn M từ: 06 – 09 tháng tù 

           Áp dụng Điều 55 bộ luật Hình sự buộc M chấp hành: 15 – 21 tháng tù 

-Áp dụng khoản 1 Điều 323 BLHS, điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS, Điều 17, 58 

BLHS, Điều 38 BLHS. Đề xuất xử phạt: 

           Đặng Văn L từ: 09 – 12 tháng tù 

Á-p dụng khoản 1 Điều 323 BLHS, điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS, Điều 17, 58 BLHS, 

Điều 38 BLHS. Đề xuất xử phạt: 

           Nguyễn Văn H từ: 09 – 12 tháng tù 

 Ngoài ra còn đề nghị hội đồng xét xử xử lý vật chứng như cáo trạng đã nêu. 

Các bị cáo không tranh luận, không kêu oan.  

Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi Hội đồng xét xử nghị án: Các bị cáo xin Hội đồng 

xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, 

xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện L Ninh, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện L Ninh và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra 

và truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo và những người tham gia tố tụng. 
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 [2] Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trang 

đã truy tố, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại về thời gian, địa điểm nơi 

xảy ra vụ án và toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định: 

 Ngày 14/3/2022 Đặng Quang The và Nguyễn Ngọc Th đã vào nhà của ông Võ Văn 

Việt tại ấp 01, xã L An lấy trộm 01 tấm gỗ hình tròn kiểu dáng mặt bàn, đường kính 1,3m, 

chiều dày 13 cm trị giá 30.000.000 đồng sau đó đem giấu tấm gỗ cạnh tường rào của nhà bà 

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ  lấy cỏ phủ lên đợi đến tối sẽ chuyển đi và tìm nơi tiêu thụ. 

Đến khoảng 00 giờ ngày 15/3/2022, Th điện thoại cho The không được nên nhờ Đặng 

Văn L, Nguyễn Văn M, Nguyễn Văn H đến khu vực Th và The giấu mặt bàn chuyển đến khu 

vực lô cao su non (cách vị trí cất giấu ban đầu khoảng 700m) để cất giấu mặt bàn gỗ.  

Khi L, M, H đến nơi Th giấu mặt bàn, lúc này  tất cả đều biết rõ tài sản là do Th trộm 

cắp nhưng vẫn đồng ý giúp di chuyển đến nơi khác xa hơn để tiếp tục giấu.  

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Th và L thuê một người tên Bờm nhà ở L Thành (không 

rõ nhân thân, lai lịch) chở mặt bàn gỗ đem gửi nhà Hà với giá: 300.000 đồng. 

Trưa ngày 18/3/2022, Th kêu L và The đem mặt bàn từ nhà Hà đến khu vực Bến xe L 

Ninh cất giấu vì sợ Công an phát hiện. L thuê Lê Minh Được và Nguyễn Văn Nhi sử dụng xe 

ba bánh biển số: 61L7 – 2916,  chở mặt bàn gỗ ra Bến xe L Ninh. Khi điều khiển xe đi được 

khoảng 100m thì bị Công an kiểm tra hành chính và thu giữ: 01 tấm gỗ hình tròn kiểu dáng 

mặt bàn đường kính 1,3 m, chiều dày 13 cm 

Ngoài ra, trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 12/02/2022, tại nhà anh Nghiêm Xuân Hùng 

thuộc ấp 4A, xã L Tấn, huyện L Ninh, Nguyễn Văn M và Phan Công Đ đã có hành vi lén lút 

lấy trộm: 01 cây mai đã cắt tán, có chu vi gốc là: 55 cm, chiều cao 180cm, tính từ điểm gốc 

thấp nhất của cây lên 20 cm thì thân cây chia làm bốn thân nhỏ chĩa ra nhiều hướng trị giá: 

5.000.000 đồng của anh Hùng. Trong đó M là người khởi xướng cùng với Đ thực hiện hành 

vi phạm tội 

[3] Lợi dụng lúc nhà ông Việt không có người trông coi Nguyễn Ngọc Th, Đặng Quang 

The đã lén lút vào nhà lấy trộm tài sản có giá trị 30.000.000đ, tương tự Đ và M khi thấy nhà 

ông Hùng không có người trông coi đã lấy trộm 01 cây mai trị giá 5.000.000 đồng. Hành vi 

của Thiên, The, M, Đ  đã đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản. 

Đối với Đặng Văn L, Nguyễn Văn M, Nguyễn Văn H tuy không cùng với The và Th 

trộm tài sản nhưng khi được The nhờ phụ giúp chuyển tài sản đi nơi khác biết rõ tài sản do 

trộm cắp mà có nhưng vẫn nhận lời giúp đem tài sản cất giấu nên đủ căn cứ kết luận hành vi 

của L, M, H phạm tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. 
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Đối với ông Nguyễn Minh Huyền khi mua cây mai do M và Đ bán không biết đó là tài 

sản do trộm cắp mà có nên cơ quan điều tra Công an huyện L Ninh không có căn cứ xử lý 

hình sự.  

Đối với Trần Đình Hà khi Th đem 01 mặt bàn gỗ đển gửi tại nhà của Hà khi đó Hà 

không biết mặt bàn là do trộm cắp mà có, đối với Lê Minh Được và Nguyễn Văn Nhi khi  

Đặng Văn L đến thuê chở mặt bàn từ nhà Hà ra bến xe L Ninh, Nhi, Được nhận lời và không 

biết rõ nguồn gốc tài sản do Nguyễn Ngọc Th và Đặng Quang The trộm cắp mà có nên Cơ 

quan CSĐT Công an huyện L Ninh không xử lý. Đối với người chạy xe 3 bánh tên Bờm do 

không rõ nhân thân cơ quan điều tra không làm việc được với Bờm, mặt khác tại phiên tòa, 

Th, L khai khi thuê Bờm vận chuyển mặt bàn, Bờm cũng không biết nguồn gốc do Th và The 

trộm cắp nên không có căn cứ xử lý. 

Viện kiểm sát dân huyện L Ninh truy tố các bị cáo Nguyễn Ngọc Th, Phạm Công Đ về 

tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 BLHS, Nguyễn Văn M, Đặng 

Quang The về  tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 BLHS, Nguyễn Văn Hiều, Nguyễn 

Văn M, Đặng Văn L về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại 

khoản 1 Điều 323 BLHS là hoàn toàn có căn cứ, đúng người đúng tội. 

Mục đích động cơ phạm tội của bị cáo Th, The, M, Đ là vì không muốn lao động nhưng 

lại muốn có tiền tiêu xài nên đã đi trộm tài sản của người khác.  Bị cáo L, M, H tuy biết rõ tài 

sản do trộm cắp vẫn giúp The, Th đem giấu vì cả nể bạn bè với nhau, The và Th cũng chưa 

hứa hẹn sẽ cho lợi ích vật chất gì, nhưng  hành vi của L, M, H đã  tiếp tay cho The, Th lấy tài 

sản của người khác, gây ra sự hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. 

Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đều  là người đã thành niên có 

năng lực trách nhiệm hình sự.  

Đây là vụ án đồng phạm giải đơn, các bị cáo không có sự bàn bạc tính  toán lên kế 

hoạch cụ thể, nhưng cũng cần phân tích vai trò đồng phạm của từng bị cáo để cụ thể hóa hình 

phạt cho mỗi bị cáo. 

Đối với vụ trộm cắp tài sản của ông Việt khi đi tìm tài sản trộm, thấy nhà ông Việt có 

mặt bàn Th và The cùng lăn mặt bàn ra bên ngoài đem giấu, đến rạng sáng Th tiếp tục đi nhờ 

M, L, H di chuyển mặt bàn đến nơi khác cất giấu và sau đó Th cũng là người đi thuê xe ba 

bánh chở về nhà Hà gửi để tìm nơi tiêu thụ do vậy vai trò của Th là tích cực hơn The. 

Đối với vụ trộm cây mai nhà ông Hùng thì M là người nảy sinh ý định trộm cây mai 

nên đã kêu Đ dừng xe để cho M vào nhổ gốc mai ra khỏi chậu, do cây mai nặng nên phải nhờ 

Đ khiêng phụ ra xe, sau khi trộm được cây mai, M là người trực tiếp đi tìm chỗ để bán và số 

tiền M được chia cũng nhiều hơn Đ nên M phải chịu trách nhiêm cao hơn Đ. 
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Đối với L, M, H đều có vai trò đồng phạm trong tội chứa chấp tài sản do người khác 

phạm tội mà có. Trong đó L là người giúp đỡ Th và The nhiều nhất trong việc đem tài sản 

trộm cắp đi cất giấu, còn M và H chỉ thực hiện hành vi đem tài sản đi cất giấu chỉ một lần. 

Xét nhân thân: Các bị cáo ( trừ bị cáo L) trước đó đều đã phạm tội bị tòa án đưa ra xét 

xử cụ thể như sau: 

Nguyễn Ngọc Th ngày 06/8/2018, bị Tòa án nhân dân huyện L Ninh xử phạt 18 tháng 

tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Ngày 13/3/2019, bị Tòa án nhân dân huyện L Ninh xử phạt: 18 tháng tù về tội: “Trộm 

cắp tài sản” , tổng hợp hình phạt với Bản án ngày 06/8/2018 buộc chấp hành: 03 năm tù. Ngày 

15/4/2021, chấp hành xong hình phạt tù. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy 

hiểm. Đặng Quang The ngày 06/4/2005, bị Tòa án nhân dân thị xã Bình Long xử phạt: 06 

tháng tù, về tội: “Trộm cắp tài sản”. Nguyễn Văn M ngày 27/6/2012, bị Tòa án nhân dân huyện 

L Ninh xử phạt: 06 tháng tù, về tội: “Trộm cắp tài sản” và 06 tháng tù về tội: “Tiêu thụ tài sản 

do người khác phạm tội mà có”, buộc chấp hành 01 năm tù, ngày 03/4/2013 chấp hành xong. 

Phan Công Đ ngày 02/02/2015, bị Tòa án nhân dân huyện L Ninh xử phạt: 01 năm tù, về tội: 

“Trộm cắp tài sản”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách: 02 năm. Ngày 26/8/2016, 

bị Tòa án nhân dân huyện L Ninh xử phạt: 24 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”, Tổng hợp 

hình phạt với Bản án ngày 02/02/2015, buộc chấp hành: 36 tháng tù. Ngày 22/12/2018 chấp 

hành xong. Ngày 07/11/2019, bị Tòa án nhân dân huyện L Ninh xử phạt: 02 năm tù về tội: 

“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 17/6/2021 chấp hành xong hình phạt tù chưa được xóa án 

tích. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Đặng Văn L ngày 19/6/2020, bị 

Tòa án nhân dân huyện L Ninh áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc trong thời hạn: 21 tháng. Ngày 09/11/2021 chấp hành xong, chưa được xóa tiền sự. 

Nguyễn Văn H có 01 tiền sự ngày 17/01/2022, bị Công an xã L Tấn ra quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản”, ngày 22/01/2022, bị 

cáo đã nộp phạt 

          Nhân thân: Ngày 22/12/2014, bị Tòa án nhân dân huyện L Ninh xử phạt: 09 tháng tù về 

tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 tháng tù về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 

sản”, tổng hợp hình phạt buộc chấp hành: 21 tháng tù. Ngày 28/4/2016 chấp hành xong. 

 Như vậy xét về nhân thân các bị cáo đều xấu đã từng vi phạm pháp luật hình sự. Trong 

đó có bị cáo Nguyễn Ngọc Th và Phan Công Đ phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy 

hiểm là tình tiết tăng nặng định khung tại điểm g khoản 2 Điều 173 BLHS. Do vậy bị cáo The 

và Đ không phải chịu tình tiết tăng nặng tái phạm nguy hiểm. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Các bị cáo sau khi phạm tội quá trình điều tra và tại phiên tòa đều thành khẩn khai báo 

được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Ngoài ra, bị cáo Th và The có tác động gia đình bồi thường cho bị hại là ông Việt số 

tiền 2.000.000đ và được bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Th và The  nên được hội 
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đồng xét xử áp dụng The tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b 

khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đặng Văn L phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo M và Đ còn được áp dụng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong tội trộm cắp tài sản là thiệt hại không lớn quy định tại 

điểm h khoản 1 Điều 51 BLHS. Ngoài ra, M còn tác động gia đình bồi thường cho anh Huyền 

số tiền 4.000.000đ nên M được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS. 

Về tình tiết tăng nặng:  Không có 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện L Ninh đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình 

phạt như trong bản luận tội là phù hợp nên được hội đồng xét xử chấp nhận. 

[4] Về vật chứng vụ án: Cây mai của ông Nghiêm Xuân Hùng, 01 tấm gỗ hình tròn 

kiểu dáng mặt bàn đường kính 1,3 m, chiều dày 13 cm là của ông Võ Văn Việt trog quá trình 

điều tra cơ quan CSĐT Công an huyện L Ninh xử lý vật chứng trả cho ông Hùng và ông Việt;  

Đối với xe mô tô Ferour màu đỏ, không biển số, số khung: RRKWCHRUM5X002864, 

số máy: VTTJL1P52FMH – 6002864  Nguyễn Văn M sử dụng làm phương tiện phạm tội, qua 

xác minh là tài sản hợp pháp của  của ông Nguyễn Văn Thìn (ba ruột của M) cho M mượn 

làm phương tiện đi lại, ông Thìn không biết M sử dụng làm phương tiện phạm tội; 01 xe mô 

tô Skygo biển số: 93H7 – 6808 thu giữ của bà Phạm Thị Hoa (mẹ ruột Đ) cho Đ mượn, bà 

Hoa không biết Đ sử dụng làm phương tiện phạm tội nên Cơ quan CSĐT Công an huyện L 

Ninh đã xử lý vật chứng trả lại cho ông Thìn và bà Hoa; 

 01 ĐTDĐ Nokia màu đen loại nút bấm thu giữ của Đặng Văn L là công cụ dùng để 

liên lạc trao đổi việc cất giấu tài sản do phạm tội mà có, 01 xe mô tô Sirius, biển số: 93F1 – 

052.22 , số khung bị tẩy xóa, số máy không thay đổi, không có giấy tờ xe là tài sản của Đặng 

Quang The sử dụng làm phương tiện phạm tội nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước; 01 tuvit 

thu giữ của Nguyễn Văn M là công cụ dùng vào việc phạm tội nên tịch thu tiêu hủy;  

01 xe ba bánh biển số: 61L7 – 2916 thu giữ của Lê Minh Được và Nguyễn Văn Nhi là 

tài sản của anh Vũ Đình Diện, sinh năm: 1989, HKTT: 567 Quốc lộ 14, phường Tân Bình, 

TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước giao cho Được và Nhi đi chở hàng cho khách, có số khung 

bị mài mòn, số máy: LX163ML không thay đổi, xe không có giấy tờ hợp pháp nên giao cho 

Uỷ ban nhân dân huyện L Ninh xử lý theo thẩm quyền. 

 [5] Về trách nhiệm dân sự: ông Hùng và ông Việt đã nhận lại tài sản, ngoài ra ông Việt 

còn nhận được 2.000.000 đồng do người thân của The và Th bồi thường và không có yêu cầu 

gì khác nên không xem xét. 

Đối với số tiền 4.000.000 đồng ông Nguyễn Minh Huyền xác nhận tại phiên tòa đã được 

gia đình M trả lại đầy đủ và không có yêu cầu gì khác. 

 [6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu theo luật định. 

 Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Về tội danh: 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Ngọc Th, Phan Công Đ, Nguyễn Văn M, Đặng Quang 

The phạm tội “Trộm cắp tài sản”, Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn M, Đặng Văn L  phạm 

tội“Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” 

2. Về điều luật áp dụng và mức hình phạt: 

-Áp dụng  điểm g khoản 2  Điều 173, điểm b,s  khoản 1, 2 Điều 51, 17,58,38 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung  bổ sung năm 2017. 

Xử phạt Nguyễn Ngọc Th 02 (hai) năm tù. Thời gian tính tù từ ngày 19/03/2022. 

-Áp dụng  điểm g khoản 2  Điều 173, điểm s,h  khoản 1, Điều 51, 17,58,38 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung  bổ sung năm 2017. 

Xử phạt Phan Công Đ 02 (hai) năm tù. Thời gian tính tù từ ngày 21/03/2022. 

  -Áp dụng  khoản 1  Điều 173, điểm b,s  khoản 1,2 Điều 51, 17,58,38 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015, sửa đổi bổ sung  bổ sung năm 2017. 

Xử phạt Đặng Quang The 01 (một) năm tù. Thời gian tính tù từ ngày 19/03/2022. 

-Áp dụng  khoản 1  Điều 173, điểm b,s,h  khoản 1 Điều 51, 17,58,38 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015, sửa đổi bổ sung  bổ sung năm 2017. 

Xử phạt Nguyễn Văn M 09 (chín) tháng tù.  

-Áp dụng  khoản 1  Điều 323, điểm s khoản 1 Điều 51, 17,58,38 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015, sửa đổi bổ sung  bổ sung năm 2017. 

Xử phạt Nguyễn Văn M 09 (chín) tháng tù.  

Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt bị cáo Nguyễn Văn M chấp hành 

hình phạt chung là 01 (một) năm 06(sáu) tháng tù. Thời gian tính tù từ ngày 19/03/2022.  

-Áp dụng  khoản 1  Điều 323, điểm i, s  khoản 1  Điều 51, 17,58, 38 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015, sửa đổi bổ sung  bổ sung năm 2017. 

Xử phạt  Đặng Văn L 09 (chín) tháng tù. Thời gian tính tù từ ngày 19/03/2022. 

-Áp dụng  khoản 1  Điều 323, điểm s khoản 1 Điều 51, 17,58,38 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015, sửa đổi bổ sung  bổ sung năm 2017. 

Xử phạt Nguyễn Văn H 09 (chín) tháng tù. Thời gian tính tù từ ngày 18/5/2022. 
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Tiếp tục tạm giam Nguyễn Ngọc Th, Đặng Quang The, Nguyễn Văn M, Phan Công Đ, 

Đặng Văn L và Nguyễn Văn H  45 ngày tính từ ngày tuyên án để đảm bảo việc thi hành án. 

3. Vật chứng vụ án: 

Áp dụng điểm c khoản 1 điều 47 bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 bộ luật tố 

tụng hình sự.  

Tịch thu tiêu hủy: 01 tuvit cán bằng nhựa dài 12 cm, màu trắng phần tiếp giáp thân 

tuvit màu đỏ, thân tuvit có thể tháo rời khỏi cán, thân tuvit bằng kim loại màu trắng dài 18 cm 

gồm một đầu vịt dẹp và 01 đầu vít 4 cạnh  

Giao cho UBND huyện : 01 xe ba bánh biển số: 61L7 – 2916 có số khung bị mài mòn, 

số máy: LX163ML không thay đổi, xe không có giấy tờ hợp pháp để xử lý theo thẩm quyền. 

Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 xe mô tô Sirius, biển số: 93F1 – 052.22 , số khung 

bị tẩy xóa, số máy không thay đổi, không có giấy tờ xe; 01 ĐTDĐ Nokia màu đen loại nút 

bấm đã bị bong tróc 3 nút bấm. 

( Biên bản giao nhận vật chứng số 0006924  ngày 15/8/2022 của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện L Ninh)  

4. Về án phí:  

Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc Hội: 

Các bị cáo Nguyễn Ngọc Th, Đặng Quang The, Nguyễn Văn M, Phan Công Đ, Đặng 

Văn L và Nguyễn Văn H mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.  

5. Về quyền kháng cáo:  

Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15  ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm. 

Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa thời gian kháng 

cáo tính từ ngày nhận bản án hoặc niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bình Phước;                         THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

-VKSND huyện Lôc Ninh; 

- Bị cáo và đương sự; 

- Bộ phận HSNV CA L Ninh; 

- Phòng HSNC CA tỉnh Bình Phước;                                

- Chi cục THADS huyện Lôc Ninh; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                               Lê Thành Liêm 



13 
 

  



14 
 

  



15 
 

 

  



16 
 

 


